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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 09 tháng; 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 

 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy Khối báo cáo kết quả tham mưu giúp 

Đảng ủy Khối lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số 9 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN 

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và 

Chương trình hành động số 03-CT/ĐUK, ngày 23/7/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 

2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng, ban hành Chương 

trình số 11-CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030, để lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả. 

Chỉ đạo các ban xây dựng đảng, văn phòng, đoàn thể khối và các chi, 

đảng bộ cơ sở thực hiện quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối về mục đích, yêu 

cầu, nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình số 11-

CTr/ĐUK, ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động trong khối về tầm quan trọng của việc 

thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 975-QĐ/ĐUK, 

ngày 10/3/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Công tác 

chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023.  

Ban Chỉ đạo đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp 

việc (số 23-QC/BCĐ, ngày 29/3/2022). Đồng thời tham mưu cho Ban Thường 

vụ ban hành Kế hoạch số 115-KH/ĐUK, ngày 10/03/2022 về lãnh đạo thực hiện 

chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 
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2022 - 2023; Kế hoạch số 139-KH/ĐUK, ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh 

Yên Bái”; chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ hỗ trợ Chuyển đổi số Đoàn thanh niên 

Khối và các Câu lạc bộ chuyển đổi số cấp cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trong khối với lực lượng nòng cốt là cán bộ trẻ, có kỹ năng, trình độ về 

công nghệ thông tin. Đã có 70/78 chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và 

thành lập Câu lạc bộ chuyển đổi số. 

Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở (trọng tâm là 05 đơn vị làm điểm) căn cứ 

vào các văn bản của tỉnh và của Đảng ủy Khối, xây dựng chương trình, kế 

hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện việc chuyển đổi số của cấp ủy gắn với chuyển 

đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 6 tháng đầu năm theo quy chế 

làm việc, để đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, đồng thời xác định nhiệm vụ, 

giải pháp tiếp tục thực hiện chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2022. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2022 

1. Việc chuyển đổi nhận thức, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số 

của các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động trong khối 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số đã tham mưu giúp Đảng ủy Khối xây dựng 

chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời chỉ đạo sát sao trong đổi mới công tác 

tuyên truyền, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số gắn với thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ chính trị; tiên phong, đi đầu trong việc chuyển đổi số để nâng cao 

năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc của các tổ chức 

đoàn thể khối và cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, 

hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; tổ chức Đoàn thanh niên đã xung kích trong xây dựng và tổ chức hoạt 

động hiệu quả các Câu lạc bộ Thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cấp khối và cấp 

cơ sở, nhất là hỗ trợ triển khai ứng dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử” 

vào sinh hoạt chi bộ, qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đoàn 

viên, hội viên tham gia chuyển đổi số. 

2. Kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Các chỉ tiêu chung 



3 

 

a. Tiếp tục duy trì và sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý điều hành văn 

bản (Lotus notes) của Đảng ủy Khối; 100% các ban xây dựng Đảng, Văn phòng, 

đoàn thể khối (trừ Công đoàn viên chức tỉnh) và cán bộ cơ quan được cấp ID và 

sử dụng phần mềm quản lý điều hành văn bản. Hiện nay đã tiến hành xử lý hiệu 

quả văn bản liên thông đối với 38 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên 

môi trường mạng. 

Hướng dẫn, triển khai việc sử dụng chữ ký số do Cục cơ yếu Chính phủ 

cung cấp đến nay 100% các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối và 

đã thực hiện ký số trong ban hành các văn bản của Đảng ủy Khối; tiếp tục đề 

nghị cấp USB ký số tới 100% bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở. 

Việc trao đổi văn bản, tài liệu của Đảng ủy Khối tới các chi, đảng bộ cơ sở 

được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử (Tin nhắn SMS, Quét mã QR, Gmail) 

đạt trên 90%, trừ văn bản Mật. Đối với các văn bản quan trọng vừa gửi văn bản 

điện tử, vừa gửi bản giấy. 

b. Định kỳ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức giao ban quý, trong 

đó coi trọng nội dung tuyên truyền, giới thiệu và sử dụng các nền tảng số phục vụ 

công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đã tổ chức Hội 

nghị giao ban Quý II/2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp; đưa 

sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ cá thể lên sàn 

thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”.  

c. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong khối 

đã thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch 

vụ công tỉnh Yên Bái khi tham gia sử dụng dịch vụ công. 

d. Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động cử cán bộ tham gia 

các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trong đó có nội dung về chuyển đổi số, 

nhằm nâng cao trình độ, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, nhất là bộ phận giúp 

việc và thành viên Câu lạc bộ chuyển đổi số, nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ 

chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Đảng bộ Khối. 

Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn 27 tổ chức cơ sở đảng triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện 

tử tỉnh Yên Bái” với trên 230 đảng viên là bí thư, phó bí thư chi bộ tham dự. 

Đến nay đã có 39 chi, đảng bộ cơ sở với 2.808 đảng viên sử dụng. Ngoài ra, Tổ 

giúp việc của Đảng ủy Khối đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ 

sở triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”  theo 

kế hoạch. 
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đ. Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối tham gia khai thác dữ 

liệu và công nghệ số. Triển khai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề 

"Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu" năm 2022 của Đảng ủy Khối , qua 02 tuần đã 

có gần 9.000 bài thi; mỗi tuần BTC lựa chọn, trao 01 giải nhất, 02 giải nhỉ; 03 

giải ba và 04 giải khuyết khích cho những người đạt giải. 

e. Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở hành chính, sự nghiệp, doanh 

nghiệp nhà nước đã đăng ký hệ thống thư điện tử công vụ đối với toàn bộ cán 

bộ, đảng viên để đảm bảo tính liên thông và công tác bảo mật trong việc triển 

khai công tác chuyển đổi số của Đảng ủy Khối. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên 

truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sử 

dụng các ứng mạng xã hội như: Zalo; Facebook... trong công tác tuyên truyền, 

đấu tranh trên mạng xã hội.   

g. Hiện nay cơ bản cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã có tài khoản 

thanh toán điện tử. Tuy nhiên một số ít không sử dụng do công tác tại các địa 

bàn vùng sâu, vùng xa nên hạn chế trong sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 

2.2. Các chỉ tiêu thực hiện tại cơ quan Đảng ủy Khối  

a. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng 

ủy Khối. Sau khi nâng cấp đến nay các hoạt động của trang được duy trì thường 

xuyên, hiệu quả. Ban biên tập hàng tháng đã duy trì đảm bảo số lượng tin, bài 

viết về hình kinh tế - văn hóa - xã hội; thông tin thời sự trong và ngoài nước; tin 

trong tỉnh và các sở, ban, ngành trong khối; các văn bản chỉ đạo điều hành của 

trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối, đã thu hút được trên 1,3 triệu lượt 

truy cập. Trong 9 tháng, Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối đăng tải hơn 

1.800 tin, bài, hình ảnh hoạt động của Đảng bộ Khối và các chi, đảng bộ cơ sở, 

đoàn thể khối. 

b. Đảng ủy Khối sử dụng phần mềm hệ thống quản lý họp min-Ecabinet 

trong các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy 

Khối và các hội nghị của cơ quan như: hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp 

các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ giúp việc… trong 9 tháng đầu năm 2022 tổ chức 

hơn 40 hội nghị trên phòng họp Ecabinet. 

c. Duy trì việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet thông 

qua Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối: Mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính 

trị khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức học trực tuyến cho 63 đảng 
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viên mới. Áp dụng các hình thức thi, kiểm tra trực tuyến đối với các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Khối. 

d. Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu của Đảng ủy Khối: Tiếp tục thực hiện việc 

số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu của Đảng ủy Khối. 

đ. Thiết lập tiện ích việc ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại 

thông minh: Mới thực hiện bước đầu. 

3. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức 

đảng và lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trong khối 

Tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến tới các 

điểm cầu tại các chi, đảng bộ cơ sở (đủ điều kiện) và tới các chi bộ trực thuộc 

trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh như: Đảng ủy Viễn thông Yên Bái; 

Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái; Đảng ủy Cục thuế tỉnh... Triển khai, tổ 

chức điểm cầu hội nghị trực tuyến học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai kết 

luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII với 55 điểm cầu của 33 chi, đảng bộ cơ sở với gần 1.500 cán bộ, đảng viên 

tham dự; tổ chức điểm cầu trực tuyến tại Đảng ủy Khối để học tập, quán triệt 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

cho cấp ủy của 78 chi, đảng bộ cơ sở. 

Tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet thông qua Trang thông 

tin điện tử của Đảng ủy Khối (Cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề "Đảng viên 

tốt, chi bộ kiểu mẫu" năm 2022); thực hiện áp dụng hiệu quả phòng họp không 

giấy tờ (Ecabinet VNPT)… 

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh 

Yên Bái” trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Khối có 04 đơn vị được lựa chọn triển khai 

thí điểm, gồm: Chi bộ cơ quan Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (31 

đảng viên); Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (04 chi bộ với 28 đảng viên); Chi bộ 

Sở Thông tin và Truyền thông (33 đảng viên); Đảng bộ VNPT Yên Bái (13 chi 

bộ với 152 đảng viên). Ngoài ra, một số đơn vị trong khối đã chủ động thực hiện 

áp dụng nền tảng số “Sổ tay điện tử đảng viên tỉnh Yên Bái” vào sinh hoạt chi bộ 

như: Chi bộ tỉnh đoàn thanh niên (20 đảng viên); Đảng bộ Sở Tài chính (54 đảng 

viên); Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái (90 đảng viên); Chi bộ Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy (26 đảng viên); Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy (50 đảng viên).  
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Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/ĐUK, ngày 12/7/2022 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối về triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử 

tỉnh Yên Bái”, đã có 28 đơn vị triển khai thực hiện, đến nay đã có 39 chi, đảng 

bộ cơ sở với 2.808 đảng viên sử dụng. 

Các chi, đảng bộ cơ sở (nhất là 05 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm 

chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023) đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành dọc cấp 

trên giao; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ cho chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời 

xây dựng, phát triển, nâng cấp các hệ thống phần mềm hiện có để khai thác, sử 

dụng có hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ, tiện ích chung của tỉnh. Trong đó, các 

đơn vị đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều 

hành của lãnh đạo đơn vị; ứng dụng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trong 

công tác quản lý, theo dõi khách hàng… một số kết quả cụ thể: 

3.1. Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái: 

- Thực hiện ứng dụng Văn phòng điện tử, hợp đồng điện tử đi vào hoạt 

động tương đối ổn định. 

- Ban lãnh đạo và cán bộ Công ty được cấp chữ ký số thực hiện số hóa 

văn bản, giấy tờ tại doanh nghiệp và khách hàng. 

- Thực hiện 335 hợp đồng điện tử với 100% khách hàng lắp đặt mới kể từ 

ngày 1/7/2022 như: hợp đồng dịch vụ cấp nước, hợp đồng thỏa thuận lắp đặt 

đường ống nước. 

- Số hóa toàn bộ hồ sơ của cán bộ, công chức, người lao động. 

- Số khách hàng thanh toán tiền nước bằng chuyển khoản chiếm 51%, 

tăng 12% so với đầu năm 2022 (có 9.739 khách hàng thanh toán không dùng 

tiền mặt). 

-  100% khách hàng là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thanh 

toán không dùng tiền mặt… 

3.2. Đảng bộ Sở thông tin và Truyền thông 

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh ban 

hành 21 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm 

vụ chuyển đổi số năm 2022. 
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 - Tham mưu tổ chức ký kết chương trình hợp tác giữa UBNB tỉnh và Tập 

đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) về chiến lược chuyển đổi số tỉnh Yên Bái 

giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến năm 2030… 

- Làm việc với một số ngành về nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trong 

thời gian tới. 

- Phối hợp triển khai, hoàn thành thí điểm nền tảng số “Sổ tay đảng viên 

điện tử” tỉnh Yên Bái. 

- Tham mưu chuyển đổi số trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

3.3. Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái 

- Triển khai phần mềm quản lý máy biến áp (MBA); chuẩn hoá và treo 

đầy đủ MBA 110Kv và MBA phân phối đang vận hành trên lưới lên phần mền 

và gắn 100% quan hệ điểm đo MBA phân phối. 

- 100% hồ sơ khách hàng được thực hiện qua phương thức điện tử, toàn 

bộ hồ sở khách hàng được lưu giữ dưới dạng điện tử; 85,5% số khách hàng sử 

dụng phần mềm thanh toán điện tử không sử dụng tiền mặt khi thanh toán tiền 

điện. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100% trên tổng số 

yêu cầu tiếp nhận điện tử toàn công ty. 

- Thực hiện số hoá Quản trị nội bộ trong lĩnh vực quản trị Văn phòng.  

- 6/6 chi bộ và 100% đảng viên cài đặt phần mền “Sổ tay đảng viên”, đưa 

vào sử dụng trong sinh hoạt chi bộ theo quy định. 

3.4. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

- 6/6 chi bộ và 100% cán bộ đảng viên đã cài đặt, sử dụng nền tảng “Sổ 

tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo quy định. 

- 100% hồ sơ quản lý bệnh nhân đều được thao tác trên máy tính và lưu 

trữ trên hệ thống bệnh viện. 

- 100% lãnh đạo đơn vị sử dụng phần mềm chữ ký số. 

- 100% cán bộ, người lao động trong đơn vị sử dụng phần mềm nội bộ. 

- Đưa ứng dụng công nghệ vào thực hiện các ca phẫu thuật, xử lý bệnh 

qua phần mền chuẩn đoán hình ảnh bệnh. 100% các ca mổ, phẫu thuật khó xử lý 

đều sử dụng phần mền trực tuyến qua đó tham khảo ý kiến của các bác sĩ tại 

tuyến trung ương. 
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- 100% thẻ bảo hiểm khám bệnh được xử lý trực tuyến qua phần mền 

quản lý thẻ bảo hiểm giảm thời gian nhập, xuất viện của bệnh nhân. 

3.5. Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp 

- 100% cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đều sử dụng phần 

mền Ecabinets phòng họp không giấy. 

- 100% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt và sử dụng nền tảng “Sổ tay 

đảng viên” trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và nghiên cứu, 

học tập nghị quyết theo quy định. 

- 100% văn bản đi, đến được thực hiện xử lý, lưu trữ trên hệ thống mạng 

nội bộ Lotus 8.5 theo quy định. 

- 100% Thường trực và lãnh đạo các ban, Văn phòng sử dụng chữ ký số. 

- 100% cán bộ, đảng viên được đăng ký, khởi tạo và hướng dẫn sử dụng 

thư điện tử công vụ trên cổng thông tin điện tử. 

4. Kết quả tham mưu về chuyển đổi số 

Đảng ủy Khối chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được tỉnh, ngành dọc cấp trên giao về chuyển đổi 

số; trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 

51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15/CTr-

UBND của UBND tỉnh. 

Các chi, đảng bộ cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ đã tích cực tham mưu 

cho tỉnh trong rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, 

chính sách của tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số; tham mưu xây dựng, ứng 

dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. 

Đẩy nhanh hoàn thiện, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu của tỉnh phục vụ chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; 

tích hợp, chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan tạo cơ sở phục 

vụ chuyển đổi số. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên 

môi trường mạng; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định. 

Tham mưu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Tích cực quán triệt, 

tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an ninh mạng, về bảo vệ 

bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động trong khối. Tham mưu xây dựng, củng cố lực lượng đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin mạng, sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có sự cố xảy ra. Tuyên truyền, 
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hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao 

nhận thức, khả năng tự bảo vệ khi tham gia hoạt động trên môi trường số. 

5. Những hạn chế, khó khăn trong thực hiện 

- Chuyển đổi số là một nhiệm vụ mới và khó, khả năng tiếp cận về chuyển 

đổi số của một số đơn vị, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. 

- Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin của một số đơn vị, 

doanh nghiệp còn yếu, chưa được đầu tư và quan tâm. 

- Nguồn kinh phí cho chuyển đổi số tại một số đơn vị, doanh nghiệp chưa 

đáp ứng được yêu cầu thực tế của nên rất khó khăn trong việc thực hiện các mục 

tiêu về chuyển đổi số trong toàn khối. 

- Nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin của một số đơn vị, 

doanh nghiệp không có nên ảnh hưởng lớn đến công tác tham mưu, đề xuất giải 

pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác chuyển 

đổi số. 

- Việc cán bộ, công chức sử dụng thư công vụ trong công việc còn hạn chế; 

công tác bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin mạng còn nhiều khó khăn, do điều 

kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bảo mật còn hạn chế, thiếu đồng bộ. 

- Công tác tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán tiền điện, nước 

và các dịch vụ khác không dùng tiền mặt được được quan tâm, đẩy mạnh, tuy 

nhiên kết quả vẫn chưa đạt so với tiềm năng hiện có. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở tập trung triển khai thực hiện, 

đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo nội dung 

Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 115-

KH/ĐUK, ngày 10/03/2022 về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2023. 

2. Chỉ đạo 05 đơn vị làm điểm trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023, 

tiếp tục triển khai kế thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 

đã đề ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

3. Ban Chỉ đạo và Câu lạc bộ chuyển đổi số cấp khối, cấp cơ sở phát huy 

vai trò, trách nhiệm trong đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở triển khai 

các nhiệm vụ về chuyển đổi số nói cung và triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ 

tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch. 
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4. Cấp ủy cơ sở quan tâm công tác tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng, tập 

huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người lao động; nghiên cứu đưa 

tiêu chí thực hiện chuyển đổi số vào việc đánh giá, bình xét, khen thưởng cuối 

năm, nhằm động viên, khích lệ đối với các tập thể, cá nhân lệ có thành tích cao 

trong việc gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số. 

5. Ban Chỉ đạo tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ Khối năm 2022 và xác định nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm năm 2023, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong 

giai đoạn 2022 - 2023 đã đề ra. 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy Khối báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện công tác chuyển đổi số 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2022. 

Nơi nhận:                                                                          
- BCĐ chuyển đổi số tỉnh, 

- BTV Đảng ủy Khối, 

- BCĐ, TGV chuyển đổi số ĐUK, 

- Các ban, VP, đoàn thể khối, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng ĐUK. 

T/M BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ 

BÍ THƯ 

kiêm 

 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 
 

 

 

Đỗ Quang Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Phụ lục 01: 

TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN THAM GIA 

NỀN TẢNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI  

(Đến 10/10/2022) 

STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

  Tổng số   2889 2757 95 

1 Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đảng bộ 28 24 86 

1.1 Chi bộ Bảo vệ chính trị nội bộ Chi bộ 4 4 100 

1.2 Chi bộ Tổ chức cán bộ Chi bộ 8 5 63 

1.3 Chi bộ Tổ chức Đảng - Đảng viên Chi bộ 7 6 86 

1.4 Chi bộ Tổng hợp - chính sách cán bộ Chi bộ 9 9 100 

2 Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền Thông Đảng bộ 33 29 88 

2.1 Chi bộ Thanh tra - Văn phòng Chi bộ 8 7 88 

2.2 Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin Chi bộ 5 5 100 

2.3 Chi bộ Trung tâm Chuyển đổi số Chi bộ 9 9 100 

2.4 Chi bộ Phòng Bưu chính – Viễn thông Chi bộ 6 4 67 

2.5 Chi bộ Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản Chi bộ 5 4 80 

3 
Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh 
Chi bộ 30 30 100 

4 Đảng bộ VNPT Yên Bái Đảng bộ 153 134 88 

4.1 Chi bộ VNPT Thành phố Chi bộ 18 16 89 

4.2 Chi bộ VNPT Miền Tây Chi bộ 14 10 71 

4.3 Chi bộ VNPT Văn Chấn Chi bộ 12 10 83 

4.4 Chi bộ VNPT Trấn Yên Chi bộ 9 8 89 

4.5 Chi bộ VNPT Văn Yên Chi bộ 8 8 100 

4.6 Chi bộ VNPT Lục Yên Chi bộ 10 8 80 

4.7 Chi bộ VNPT Yên Bình Chi bộ 10 10 100 

4.8 Chi bộ Hỗ trợ Chăm sóc khách hàng Chi bộ 8 8 100 

4.9 Chi bộ Trung tâm Điều hành thông tin Chi bộ 13 13 100 

4.10 Chi bộ Trung tâm công nghệ thông tin Chi bộ 5 5 100 

4.11 Chi bộ Tổ chức Tổng hợp hành chính Chi bộ 7 6 86 
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STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

4.12 
Chi bộ Văn phòng Trung tâm kinh doanh VNPT-

Yên Bái 
Chi bộ 22 19 86 

4.13 Chi bộ Kinh tế Kỹ thuật Chi bộ 16 12 75 

5 Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên Chi bộ 21 16 76 

6 Đảng bộ Sở Tài chính Đảng bộ 53 41 77 

6.1 Chi bộ 3 - STC Chi bộ 7 4 57 

6.2 Chi bộ 2 - STC Chi bộ 26 23 88 

6.3 Chi bộ 1 - STC Chi bộ 20 14 70 

7 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chi bộ 25 23 92 

8 Đảng bộ Văn phòng Tỉnh Ủy Đảng bộ 50 15 30 

8.1 Chi Bộ Hành Chính Chi bộ 23 4 17 

8.2 Chi Bộ Nghiên Cứu Chi bộ 12 7 58 

8.3 Chi Bộ Quản Trị Chi bộ 15 4 27 

9 Đảng Bộ Công ty Điện Lực Yên Bái Đảng bộ 232 217 94 

9.1 Chi bộ TT Điều khiển xa Chi bộ 14 14 100 

9.2 Chi bộ Tổ chức Chi bộ 14 12 86 

9.3 Chi bộ Kinh doanh Chi bộ 12 11 92 

9.4 Chi bộ Xây dựng Chi bộ 14 9 64 

9.5 Chi Bộ Kinh Tế Chi bộ 20 13 65 

9.6 Chi Bộ Kĩ Thuật Chi bộ 16 16 100 

9.7 Điện lực Trấn Yên Chi bộ 20 20 100 

9.8 Đội cao thế Chi bộ 19 19 100 

9.9 Điện lực Lục Yên Chi bộ 10 10 100 

9.10 Điện lực Nghĩa Lộ Chi bộ 30 30 100 

9.11 Điện lực Yên Bình Chi bộ 21 21 100 

9.12 Điện lực Văn Yên Chi bộ 15 15 100 

9.13 Điện lực TP Yên Bái Chi bộ 27 27 100 

10 Chi Bộ Ban Dân tộc tỉnh Chi bộ 21 21 100 

11 Chi bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Chi bộ 26 26 100 

12 Chi Bộ Ban Nội chính TU Chi bộ 18 18 100 

13 Chi bộ Công ty xổ số Chi bộ 24 24 100 

14 Chi Bộ Cục Thi hành án Chi bộ 21 21 100 

15 Chi Bộ Hội phụ nữ tỉnh Chi bộ 27 26 96 
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STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

16 Chi Bộ Mặt trận TQ tỉnh Chi bộ 20 19 95 

17 Chi Bộ Ngân hàng Chính sách Chi bộ 24 24 100 

18 Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Chi bộ 19 19 100 

19 Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đảng bộ 196 195 99 

19.1 Chi bộ khối chức năng Chi bộ 36 36 100 

19.2 Chi bộ khối Nội - Hồi sức Chi bộ 47 47 100 

19.3 Chi bộ khối Ngoại - Sản gây mê Chi bộ 39 39 100 

19.4 Chi bộ khối Chấn thương - Chuyên khoa Chi bộ 28 28 100 

19.5 Chi bộ khối Dược - CLS Chi bộ 41 40 98 

19.6 CB Phòng khám cán bộ Chi bộ 5 5 100 

20 Đảng bộ Bệnh viện Y học Cổ Truyền Đảng bộ 21 21 100 

20.1 Chi bộ 1 Chi bộ 0 0 #### 

20.2 Chi bộ 2 Bệnh viện YHCT Chi bộ 21 21 100 

20.3 Chi bộ 3 Chi bộ 0 0 #### 

21 Đảng bộ Công ty cấp nước Đảng bộ 42 42 100 

21.1 Chi bộ Quản lý cấp nước Chi bộ 16 16 100 

21.2 Chi bộ Văn Phòng Chi bộ 18 18 100 

21.3 Chi bộ Phân Xưởng nước Chi bộ 8 8 100 

22 Đảng bộ Cty Sứ HLS Đảng bộ 74 74 100 

22.1 Chi bộ 1 Chi bộ 13 13 100 

22.2 Chi bộ 2 Chi bộ 9 9 100 

22.3 Chi bộ 3 Chi bộ 10 10 100 

22.4 Chi bộ 5 Chi bộ 22 22 100 

22.5 Chi Bộ 4 Chi bộ 20 20 100 

23 Đảng bộ Cty Xăng dầu Đảng bộ 65 64 98 

23.1 Chi bộ Văn Phòng Chi bộ 10 10 100 

23.2 Chi bộ Kinh doanh Chi bộ 25 24 96 

23.3 Chi bộ Kế toán - Tài chính Chi bộ 30 30 100 

24 Đảng bộ Cục Quản lý TT Đảng bộ 72 69 96 

24.1 CHI BỘ VĂN PHÒNG Chi bộ 19 19 100 

24.2 CHI BỘ ĐỘI QLTT SỐ 1 Chi bộ 18 18 100 

24.3 CHI BỘ ĐỘI QLTT SỐ 2 Chi bộ 9 7 78 

24.4 CHI BỘ ĐỘI QLTT SỐ 3 Chi bộ 10 10 100 
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STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

24.5 CHI BỘ ĐỘI QLTT SỐ 4 Chi bộ 6 5 83 

24.6 CHI BỘ ĐỘI QLTT SỐ 5 Chi bộ 10 10 100 

25 Đảng bộ Đài phát thanh truyền hình Đảng bộ 68 66 97 

25.1 Chi bộ Quản lý Chi bộ 12 12 100 

25.2 CB Kỹ thuật công nghệ Chi bộ 9 8 89 

25.3 CB Thông tin điện tử Chi bộ 10 10 100 

25.4 Chi bộ Biên tập Chi bộ 9 8 89 

25.5 Chi bộ Thời sự Chi bộ 10 10 100 

25.6 Chi bộ Chuyên đề Chi bộ 7 7 100 

25.7 Chi bộ Văn nghệ Chi bộ 7 7 100 

25.8 Chi bộ Tiếng dân tộc Chi bộ 4 4 100 

26 Đảng bộ Ngân hàng BIDV Đảng bộ 69 69 100 

26.1 Chi bộ 1 Chi bộ 12 12 100 

26.2 Chi bộ 2 Chi bộ 11 11 100 

26.3 Chi bộ 3 Chi bộ 17 17 100 

26.4 Chi bộ 4 Chi bộ 14 14 100 

26.5 Chi bộ 5 Chi bộ 15 15 100 

27 Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đảng bộ 38 38 100 

27.1 CB Thanh tra, giám sát ngân hàng Chi bộ 10 10 100 

27.2 CB Tổng hợp nhân sự và kiểm soát nội bộ Chi bộ 5 5 100 

27.3 CB Kế toán, thanh toán Chi bộ 6 6 100 

27.4 CB Tiền tệ, kho quỹ và hành chính Chi bộ 17 17 100 

28 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đảng bộ 66 65 98 

28.1 CB Văn phòng Chi bộ 6 6 100 

28.2 CB Thanh tra Chi bộ 4 4 100 

28.3 CB Phòng Tổng hợp - Quy hoạch Chi bộ 9 9 100 

28.4 CB Phòng Kinh tế ngành Chi bộ 5 4 80 

28.5 CB Phòng Kinh tế đối ngoại Chi bộ 6 6 100 

28.6 CB Phòng khoa giáo, văn xã Chi bộ 8 8 100 

28.7 CB Phòng Đăng ký kinh doanh Chi bộ 8 8 100 

28.8 CB Phòng Đấu thầu thẩm định, giám sát đầu tư Chi bộ 8 8 100 
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STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

28.9 CB TT Hỗ trợ DN, TV & XTĐT Chi bộ 12 12 100 

29 Đảng bộ Sở LĐTBXH tỉnh Đảng bộ 110 110 100 

29.1 CB Văn phòng Chi bộ 12 12 100 

29.2 CB Lao động - việc làm - GD nghề nghiệp Chi bộ 8 8 100 

29.3 CB Thanh tra - Bảo trợ - Phòng chống TNXH Chi bộ 15 15 100 

29.4 CB Người có công - Trẻ em Chi bộ 13 13 100 

29.5 CB Cơ sở cai nghiện ma túy Chi bộ 22 22 100 

29.6 CB Trung tâm Công tác XH & Bảo trợ XH Chi bộ 13 13 100 

29.7 CB Trung tâm Dịch vụ việc làm Chi bộ 15 15 100 

29.8 CB Trung tâm Điều dưỡng Chi bộ 12 12 100 

30 Đảng bộ Sở Nông nghiệp Đảng bộ 208 202 97 

30.1 CB Văn phòng  Chi bộ 12 12 100 

30.2 CB Kế hoạch, tài chính Chi bộ 10 8 80 

30.3 CB Phòng QL xây dựng công trình Chi bộ 5 5 100 

30.4 CB Thanh tra Chi bộ 9 9 100 

30.5 CB Chi cục QLCL NLS & TS Chi bộ 14 14 100 

30.6 CB Chi cục chăn nuôi & thú y Chi bộ 17 16 94 

30.7 CB Chi cục Phát triển nông thôn Chi bộ 15 14 93 

30.8 CB Chi cục thủy lợi Chi bộ 14 14 100 

30.9 CB Chi cục trồng trọt &bảo vệ thực vật Chi bộ 14 14 100 

30.10 CB Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Chi bộ 19 19 100 

30.11 CB Trung tâm khuyến nông Chi bộ 17 15 88 

30.12 
Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên 

Bái 
Chi bộ 13 13 100 

30.13 CB Chi cục Kiểm lâm Yên Bái Chi bộ 38 38 100 

30.14 CB Chi cục Thủy sản Chi bộ 11 11 100 
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STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

31 Đảng bộ Sở VHTT và Du Lịch Đảng bộ 166 165 99 

31.1 CB Cơ quan văn phòng Chi bộ 38 38 100 

31.2 CB TT huấn luyện & Thi đấu TDTT Chi bộ 26 26 100 

31.3 CB Trung tâm Văn hóa tỉnh Chi bộ 47 46 98 

31.4 CB TT QL Di tích & Phát triển DL Chi bộ 22 22 100 

31.5 CB bảo tàng tỉnh Chi bộ 17 17 100 

31.6 CB Thư viện tỉnh Chi bộ 16 16 100 

32 Đảng bộ Sở Xây dựng Đảng bộ 63 61 97 

32.1 Chi bộ Văn phòng  Chi bộ 7 7 100 

32.2 Chi bộ Quản lý hoạt động xây dựng Chi bộ 9 9 100 

32.3 Chi bộ Kinh tế - Quy hoạch  Chi bộ 10 10 100 

32.4 Chi bộ Thanh tra xây dựng Chi bộ 12 12 100 

32.5 CB Trung tâm Kiểm định xây dựng Chi bộ 13 11 85 

32.6 CB Trung tâm Kiến trúc - Quy hoạch Chi bộ 12 12 100 

33 Đảng bộ Trường CĐ Nghề Đảng bộ 99 97 98 

33.1 Chi bộ 1 - Văn phòng Chi bộ 20 18 90 

33.2 Chi bộ 2 - Đào tạo cơ điện Chi bộ 26 26 100 

33.3 Chi bộ 3 - Xây dựng - Giao thông Chi bộ 19 19 100 

33.4 Chi bộ 4 Chi bộ 18 18 100 

33.5 Chi bộ 5 Chi bộ 16 16 100 

34 Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Đảng bộ 43 43 100 

34.1 CB Phòng quản lý, đào tạo và NC KH Chi bộ 8 8 100 

34.2 CB Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Chi bộ 9 9 100 

34.3 CB Khoa lý luận cơ sở Chi bộ 8 8 100 

34.4 CB Khoa Xây dựng Đảng Chi bộ 9 9 100 

34.5 CB Khoa Nhà nước và Pháp luật Chi bộ 9 9 100 

35 Đảng bộ VP Đoàn ĐBQH Đảng bộ 33 31 94 

35.1 CB Phòng công tác ĐBQH Chi bộ 4 4 100 

35.2 CB Đại biểu HĐND chuyên trách Chi bộ 10 8 80 

35.3 CB Phòng công tác HĐND Chi bộ 10 10 100 

35.4 CB Hành chính - Tổ chức - Quản trị Chi bộ 9 9 100 

36 Đảng Bộ Văn Phòng UBND Tỉnh Đảng bộ 113 112 99 



17 

 

STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

36.1 Chi bộ Trung tâm Điều hành thông minh Chi bộ 18 17 94 

36.2 Chi Bộ Nội chính Chi bộ 7 7 100 

36.3 Chi bộ Kinh tế Chi bộ 12 12 100 

36.4 Chi bộ Tổng hợp - Văn xã Chi bộ 9 9 100 

36.5 Chi bộ Ngoại vụ Chi bộ 5 5 100 

36.6 Chi bộ Hành chính - Tổ chức Chi bộ 12 12 100 

36.7 Chi bộ Quản trị - Tài vụ Chi bộ 17 17 100 

36.8 Trung tâm phục vụ Hành chính công Chi bộ 15 15 100 

36.9 Chi bộ nhà khách Hào gia Chi bộ 18 18 100 

37 Đảng bộ Cty CPXD Giao thông Đảng bộ 47 46 98 

37.1 Chi bộ Văn phòng Chi bộ 25 25 100 

37.2 Chi bộ Vật liệu cơ giới Chi bộ 11 10 91 

37.3 Chi bộ Xây lắp  Chi bộ 11 11 100 

38 Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Đảng bộ 281 277 99 

38.1 CHI BỘ 1 Chi bộ 16 16 100 

38.2 CHI BỘ 2 Chi bộ 20 20 100 

38.3 CHI BỘ 3 Chi bộ 13 13 100 

38.4 CHI BỘ 4 Chi bộ 17 17 100 

38.5 CHI BỘ 5 Chi bộ 10 10 100 

38.6 CHI BỘ 6 Chi bộ 39 38 97 

38.7 CHI BỘ 7 Chi bộ 13 12 92 

38.8 CHI BỘ 8 Chi bộ 31 30 97 

38.9 CHI BỘ 9 Chi bộ 28 27 96 

38.10 CHI BỘ 10 Chi bộ 43 43 100 

38.11 CHI BỘ 11 Chi bộ 51 51 100 

39 Đảng bộ Sở Giao Thông Vận Tải Đảng bộ 110 109 99 

39.1 Chi bộ Văn phòng Chi bộ 30 30 100 

39.2 Chi bộ Văn phòng Ban - Trung tâm tư vấn Chi bộ 11 11 100 

39.3 Chi bộ Thanh Tra Giao Thông Chi bộ 24 23 96 

39.4 Chi bộ Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô Chi bộ 10 10 100 
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STT Tên đơn vị Loại đơn vị 
Tổng số 

đảng viên 

Tổng số 

đảng viên 

đã đăng 

nhập 

Tỷ lệ 
(%) 

39.5 Chi bộ Trung Tâm Đăng kiểm xe cơ giới Chi bộ 8 8 100 

39.6 Chi bộ Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ Chi bộ 11 11 100 

39.7 
Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông 
Chi bộ 16 16 100 

40 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Đảng bộ 78 74 95 

40.1 Chi bộ 1 Chi bộ 14 13 93 

40.2 Chi bộ 2 Chi bộ 12 12 100 

40.3 Chi bộ 3 Chi bộ 12 12 100 

40.4 Chi bộ 4 Chi bộ 9 8 89 

40.5 Chi bộ 5 Chi bộ 31 29 94 

---------------------------------------------------- 
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Phụ lục 02: 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SINH HOẠT CHI BỘ 

TRÊN NỀN TẢNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ THÁNG 9/2022 

STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

1 
Đảng bộ Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 
              

1.1 
Chi bộ Bảo vệ chính trị 

nội bộ 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

1.2 Chi bộ Tổ chức cán bộ 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đang 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

1.3 
Chi bộ Tổ chức Đảng - 

Đảng viên 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

1.4 
Chi bộ Tổng hợp - 

chính sách cán bộ 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

2 
Đảng bộ Sở Thông tin 

và Truyền Thông 
              

2.1 
Chi bộ Thanh tra - Văn 

phòng 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

2.2 
Chi bộ Phòng Công 

nghệ thông tin 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

2.3 
Chi bộ Trung tâm 

Chuyển đổi số 

Đã thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

2.4 
Chi bộ Phòng Bưu 

chính – Viễn thông 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

2.5 

Chi bộ Phòng Thông 

tin – Báo chí – Xuất 

bản 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

3 

Chi bộ cơ quan Đảng 

ủy Khối cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh 

Đã thực 

hiện 

Có 3 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4 
Đảng bộ VNPT Yên 

Bái 
              

4.1 
Chi bộ VNPT Thành 

phố 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.2 
Chi bộ VNPT Miền 

Tây 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.3 
Chi bộ VNPT Văn 

Chấn 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  



20 

 

STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

4.4 
Chi bộ VNPT Trấn 

Yên 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.5 Chi bộ VNPT Văn Yên 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.6 Chi bộ VNPT Lục Yên 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 2 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.7 
Chi bộ VNPT Yên 

Bình 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

4.8 
Chi bộ Hỗ trợ Chăm 

sóc khách hàng 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.9 
Chi bộ Trung tâm Điều 

hành thông tin 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.10 
Chi bộ Trung tâm công 

nghệ thông tin 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

4.11 
Chi bộ Tổ chức Tổng 

hợp hành chính 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

4.12 

Chi bộ Văn phòng 

Trung tâm kinh doanh 

VNPT-Yên Bái 

              

4.13 
Chi bộ Kinh tế Kỹ 

thuật 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

5 
Chi bộ Tỉnh đoàn thanh 

niên 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

6 Đảng bộ Sở Tài chính               

6.1 Chi bộ 3 - STC 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

6.2 Chi bộ 2 - STC 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

6.3 Chi bộ 1 - STC 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

7 
Chi bộ Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 

Đã thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

8 
Đảng bộ Văn phòng 

Tỉnh Ủy 
              

8.1 Chi Bộ Hành Chính 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

8.2 Chi Bộ Nghiên Cứu 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

8.3 Chi Bộ Quản Trị 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

9 
Đảng Bộ Công ty 

Điện Lực Yên Bái 
              

9.1 
Chi bộ TT Điều khiển 

xa 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

9.2 Chi bộ Tổ chức 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đang 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 14 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.3 Chi bộ Kinh doanh 
Đã thực 

hiện 

Có 1 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 3 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

9.4 Chi bộ Xây dựng 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.5 Chi Bộ Kinh Tế 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 18 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

9.6 Chi Bộ Kĩ Thuật 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

9.7 Điện lực Trấn Yên 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.8 Đội cao thế 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.9 Điện lực Lục Yên 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.10 Điện lực Nghĩa Lộ 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.11 Điện lực Yên Bình 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.12 Điện lực Văn Yên 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

9.13 Điện lực TP Yên Bái 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

10 
Chi Bộ Ban Dân tộc 

tỉnh 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

11 
Chi bộ Ủy ban kiểm tra 

Tỉnh ủy 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

12 
Chi Bộ Ban Nội chính 

TU 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

13 Chi bộ Công ty xổ số 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

14 
Chi Bộ Cục Thi hành 

án 

Đã thực 

hiện 

Có 7 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

15 Chi Bộ Hội phụ nữ tỉnh 
Đã thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

16 
Chi Bộ Mặt trận TQ 

tỉnh 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

17 
Chi Bộ Ngân hàng 

Chính sách 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

18 
Chi bộ Ban Dân vận 

Tỉnh ủy 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

19 
Đảng bộ Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 
              

19.1 Chi bộ khối chức năng 
Đã thực 

hiện 

Có 22 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

19.2 
Chi bộ khối Nội - Hồi 

sức 

Đã thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Đang 

đánh giá 

Có 2 nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

19.3 
Chi bộ khối Ngoại - 

Sản gây mê 

Chưa 

thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

19.4 
Chi bộ khối Chấn 

thương - Chuyên khoa 

Đã thực 

hiện 

Có 11 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

19.5 
Chi bộ khối Dược - 

CLS 

Đã thực 

hiện 

Có 1 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

19.6 CB Phòng khám cán bộ 
Đã thực 

hiện 

Có 5 kiến 

nghị 

Đang 

đánh giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 3 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

20 
Đảng bộ Bệnh viện Y 

học Cổ Truyền 
              

20.1 Chi bộ 1 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

20.2 
Chi bộ 2 Bệnh viện 

YHCT 

Đã thực 

hiện 

Có 20 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

20.3 Chi bộ 3 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

21 
Đảng bộ Công ty cấp 

nước 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

21.1 
Chi bộ Quản lý cấp 

nước 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

21.2 Chi bộ Văn Phòng 
Đã thực 

hiện 

Có 12 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

21.3 
Chi bộ Phân Xưởng 

nước 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

22 Đảng bộ Cty Sứ HLS               

22.1 Chi bộ 1 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

22.2 Chi bộ 2 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

22.3 Chi bộ 3 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

22.4 Chi bộ 5 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

22.5 Chi Bộ 4 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

23 
Đảng bộ Cty Xăng 

dầu 
              

23.1 Chi bộ Văn Phòng 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

23.2 Chi bộ Kinh doanh 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

23.3 
Chi bộ Kế toán - Tài 

chính 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

24 
Đảng bộ Cục Quản lý 

TT 
              

24.1 CHI BỘ VĂN PHÒNG 
Đã thực 

hiện 

Có 12 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

24.2 
CHI BỘ ĐỘI QLTT 

SỐ 1 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

24.3 
CHI BỘ ĐỘI QLTT 

SỐ 2 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  



24 

 

STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

24.4 
CHI BỘ ĐỘI QLTT 

SỐ 3 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

24.5 
CHI BỘ ĐỘI QLTT 

SỐ 4 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

24.6 
CHI BỘ ĐỘI QLTT 

SỐ 5 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

25 
Đảng bộ Đài phát 

thanh truyền hình 
              

25.1 Chi bộ Quản lý 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

25.2 CB Kỹ thuật công nghệ 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

25.3 CB Thông tin điện tử 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

25.4 Chi bộ Biên tập 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

25.5 Chi bộ Thời sự 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

25.6 Chi bộ Chuyên đề 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

25.7 Chi bộ Văn nghệ 
Đã thực 

hiện 

Có 6 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 2 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

25.8 Chi bộ Tiếng dân tộc 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

26 
Đảng bộ Ngân hàng 

BIDV 
              

26.1 Chi bộ 1 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

26.2 Chi bộ 2 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

26.3 Chi bộ 3 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  



25 

 

STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

26.4 Chi bộ 4 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

26.5 Chi bộ 5 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

27 
Đảng bộ Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh 
              

27.1 
CB Thanh tra, giám sát 

ngân hàng 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

27.2 
CB Tổng hợp nhân sự 

và kiểm soát nội bộ 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

27.3 CB Kế toán, thanh toán 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

27.4 
CB Tiền tệ, kho quỹ và 

hành chính 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

28 
Đảng bộ Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
              

28.1 CB Văn phòng 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

28.2 CB Thanh tra 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

28.3 
CB Phòng Tổng hợp - 

Quy hoạch 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

28.4 
CB Phòng Kinh tế 

ngành 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

28.5 
CB Phòng Kinh tế đối 

ngoại 

Đã thực 

hiện 

Có 5 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 2 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

28.6 
CB Phòng khoa giáo, 

văn xã 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

28.7 
CB Phòng Đăng ký 

kinh doanh 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

28.8 

CB Phòng Đấu thầu 

thẩm định, giám sát 

đầu tư 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

28.9 
CB TT Hỗ trợ DN, TV 

& XTĐT 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29 
Đảng bộ Sở LĐTBXH 

tỉnh 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

29.1 CB Văn phòng 
Đã thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 11 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29.2 
CB Lao động - việc 

làm - GD nghề nghiệp 

Đã thực 

hiện 

Có 5 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29.3 
CB Thanh tra - Bảo trợ 

- Phòng chống TNXH 

Đã thực 

hiện 

Có 1 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29.4 
CB Người có công - 

Trẻ em 

Đã thực 

hiện 

Có 6 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 13 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29.5 
CB Cơ sở cai nghiện 

ma túy 

Đã thực 

hiện 

Có 1 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 5 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29.6 
CB Trung tâm Công 

tác XH & Bảo trợ XH 

Đã thực 

hiện 

Có 1 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29.7 
CB Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

29.8 
CB Trung tâm Điều 

dưỡng 

Đã thực 

hiện 

Có 11 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 11 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

30 
Đảng bộ Sở Nông 

nghiệp 
              

30.1 CB Văn phòng  

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.2 CB Kế hoạch, tài chính 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.3 
CB Phòng QL xây 

dựng công trình 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.4 CB Thanh tra 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.5 
CB Chi cục QLCL 

NLS & TS 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.6 
CB Chi cục chăn nuôi 

& thú y 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

30.7 
CB Chi cục Phát triển 

nông thôn 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.8 CB Chi cục thủy lợi 
Đã thực 

hiện 

Có 1 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

30.9 
CB Chi cục trồng trọt 

&bảo vệ thực vật 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

30.10 
CB Trung tâm giống 

cây trồng vật nuôi 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.11 
CB Trung tâm khuyến 

nông 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

30.12 

Chi bộ Quỹ Bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh 

Yên Bái 

Đã thực 

hiện 

Có 4 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Có 26 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

30.13 
CB Chi cục Kiểm lâm 

Yên Bái 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

30.14 CB Chi cục Thủy sản 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

31 
Đảng bộ Sở VHTT và 

Du Lịch 
              

31.1 CB Cơ quan văn phòng 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

31.2 
CB TT huấn luyện & 

Thi đấu TDTT 

Đã thực 

hiện 

Có 17 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 26 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

31.3 
CB Trung tâm Văn hóa 

tỉnh 

Đã thực 

hiện 

Có 1 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 2 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

31.4 
CB TT QL Di tích & 

Phát triển DL 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

31.5 CB bảo tàng tỉnh 
Đã thực 

hiện 

Có 12 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 17 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

31.6 CB Thư viện tỉnh 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 18 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

32 Đảng bộ Sở Xây dựng               

32.1 Chi bộ Văn phòng  

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

32.2 
Chi bộ Quản lý hoạt 

động xây dựng 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

32.3 
Chi bộ Kinh tế - Quy 

hoạch  

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

32.4 
Chi bộ Thanh tra xây 

dựng 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 3 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

32.5 
CB Trung tâm Kiểm 

định xây dựng 

Chưa 

thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

32.6 
CB Trung tâm Kiến 

trúc - Quy hoạch 

Đã thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

33 
Đảng bộ Trường CĐ 

Nghề 
              

33.1 Chi bộ 1 - Văn phòng 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

33.2 
Chi bộ 2 - Đào tạo cơ 

điện 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

33.3 
Chi bộ 3 - Xây dựng - 

Giao thông 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

33.4 Chi bộ 4 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

33.5 Chi bộ 5 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

34 
Đảng bộ Trường 

Chính trị tỉnh 
              

34.1 
CB Phòng quản lý, đào 

tạo và NC KH 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

34.2 
CB Tổ chức, hành 

chính, thông tin, tư liệu 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

34.3 CB Khoa lý luận cơ sở 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

34.4 
CB Khoa Xây dựng 

Đảng 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

34.5 
CB Khoa Nhà nước và 

Pháp luật 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

35 
Đảng bộ VP Đoàn 

ĐBQH 
              

35.1 
CB Phòng công tác 

ĐBQH 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đang 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

35.2 
CB Đại biểu HĐND 

chuyên trách 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

35.3 
CB Phòng công tác 

HĐND 

Đã thực 

hiện 

Có 7 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

35.4 
CB Hành chính - Tổ 

chức - Quản trị 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36 
Đảng Bộ Văn Phòng 

UBND Tỉnh 
              

36.1 
Chi bộ Trung tâm Điều 

hành thông minh 

Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

36.2 Chi Bộ Nội chính 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36.3 Chi bộ Kinh tế 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36.4 
Chi bộ Tổng hợp - Văn 

xã 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36.5 Chi bộ Ngoại vụ 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36.6 
Chi bộ Hành chính - Tổ 

chức 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36.7 
Chi bộ Quản trị - Tài 

vụ 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36.8 
Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

36.9 
Chi bộ nhà khách Hào 

gia 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

37 
Đảng bộ Cty CPXD 

Giao thông 
              

37.1 Chi bộ Văn phòng 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

37.2 Chi bộ Vật liệu cơ giới 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

37.3 Chi bộ Xây lắp  

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38 
Đảng bộ Cục Thuế 

tỉnh 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

38.1 CHI BỘ 1 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.2 CHI BỘ 2 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.3 CHI BỘ 3 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.4 CHI BỘ 4 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.5 CHI BỘ 5 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.6 CHI BỘ 6 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.7 CHI BỘ 7 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.8 CHI BỘ 8 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.9 CHI BỘ 9 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.10 CHI BỘ 10 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

38.11 CHI BỘ 11 
Đã thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

39 
Đảng bộ Sở Giao 

Thông Vận Tải 
              

39.1 Chi bộ Văn phòng 
Đã thực 

hiện 

Có 12 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 1 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

39.2 
Chi bộ Văn phòng Ban 

- Trung tâm tư vấn 

Đã thực 

hiện 

Có 2 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 19 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

39.3 
Chi bộ Thanh Tra Giao 

Thông 

Đã thực 

hiện 

Có 5 kiến 

nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

39.4 
Chi bộ Trung tâm Đào 

tạo lái xe mô tô 

Đã thực 

hiện 

Có 4 kiến 

nghị 

Đang 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

39.5 
Chi bộ Trung Tâm 

Đăng kiểm xe cơ giới 

Chưa 

thực 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
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STT Tên cơ sở Đảng 

Chuẩn 

bị TL 

họp 

Kiến nghị 
Kết quả 

đánh giá 

Nghị quyết 

ban hành 

Nhiệm vụ 

được giao 

Đã kết 

thúc cuộc 

họp 

Ghi 

chú 

hiện 

39.6 
Chi bộ Ban Quản lý dự 

án bảo trì đường bộ 

Đã thực 

hiện 

Có 9 kiến 

nghị 

Đã đánh 

giá 

Có 1 nghị 

quyết 

Có 11 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

39.7 

Chi bộ Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông 

Đã thực 

hiện 

Có 12 

kiến nghị 

Đã đánh 

giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Đã kết 

thúc 
  

40 
Đảng bộ Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
              

40.1 Chi bộ 1 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

40.2 Chi bộ 2 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

40.3 Chi bộ 3 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

40.4 Chi bộ 4 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
  

40.5 Chi bộ 5 

Chưa 

thực 

hiện 

Không có 

kiến nghị 

Chưa 

đánh giá 

Không có 

nghị quyết 

Không có 

nhiệm vụ 

Chưa 

kết thúc 
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